
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

163400-6 Dây đeo tay CL001G Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 002 1

163400-6 Dây đeo tay CL002G Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 009 1

163400-6 Dây đeo tay CL003G Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 004 1

163400-6 Dây đeo tay CL004G Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 032 1

163400-6 Dây đeo tay CL106FD Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 006 1

163400-6 Dây đeo tay CL107FD Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 009 1

163400-6 Dây đeo tay CL108FD Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 007 1

163400-6 Dây đeo tay CL183D Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin E01 1

163400-6 Dây đeo tay CL200FD Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 001 1

163400-6 Dây đeo tay DCL180 Cordless Cleaner E01 1

163400-6 Dây đeo tay DCL180F Cordless Cleaner 007 1

163400-6 Dây đeo tay DCL181F Máy hút bụi chạy pin 007 1

163400-6 Dây đeo tay DCL182 Cordless Cleaner E01 1

163400-6 Dây đeo tay DCL182F Cordless Cleaner 009 1

163400-6 Dây đeo tay DCL280F Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 009 1

163400-6 Dây đeo tay DCL281F Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 009 1

163400-6 Dây đeo tay DCL282F Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 009 1

163400-6 Dây đeo tay DCL283F Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 004 1

163400-6 Dây đeo tay DCL284F Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 004 1

163400-6 Dây đeo tay DCL285F Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 005 1

163400-6 Dây đeo tay DCL286F Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 004 1

163400-6 Dây đeo tay DDF083 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

E01 1

163400-6 Dây đeo tay DDF453 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

E01 1

163400-6 Dây đeo tay DDF482 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

E01 1

163400-6 Dây đeo tay DDF484 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

E01 1

163400-6 Dây đeo tay DDF485 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

E01 1

163400-6 Dây đeo tay DDF486 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

022 1

163400-6 Dây đeo tay DDF487 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

A11 1

163400-6 Dây đeo tay DDF489 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

E01 1

163400-6 Dây đeo tay DDF490 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

E01 1

163400-6 Dây đeo tay DDF491 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

E01 1

163400-6 Dây đeo tay DF001G Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

025 1

163400-6 Dây đeo tay DF002G Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

024 1

163400-6 Dây đeo tay DF003G Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

025 1

163400-6 Dây đeo tay DF032D Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

E01 1

163400-6 Dây đeo tay DF033D Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

E02 1

163400-6 Dây đeo tay DF332D Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

E01 1

163400-6 Dây đeo tay DF333D Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

E02 1



163400-6 Dây đeo tay DF488D Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

E01 1

163400-6 Dây đeo tay DHP453 Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

E02 1

163400-6 Dây đeo tay DHP482 Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

E01 1

163400-6 Dây đeo tay DHP484 Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

E01 1

163400-6 Dây đeo tay DHP485 Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

E01 1

163400-6 Dây đeo tay DHP486 Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

022 1

163400-6 Dây đeo tay DHP487 Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

A11 1

163400-6 Dây đeo tay DHP489 Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

E01 1

163400-6 Dây đeo tay DHP490 Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

E01 1

163400-6 Dây đeo tay DTD149 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 037 1

163400-6 Dây đeo tay DTD153 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin E01 1

163400-6 Dây đeo tay DTD156 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin E01 1

163400-6 Dây đeo tay DTD157 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 039 1

163400-6 Dây đeo tay DTD158 Cordless Impact Driver E01 1

163400-6 Dây đeo tay DTD172 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 045 1

163400-6 Dây đeo tay DTD173 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 043 1

163400-6 Dây đeo tay DTD201 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin E01 1

163400-6 Dây đeo tay DTP141 Cordless 4 Mode Impact Driver E01 1

163400-6 Dây đeo tay DTS141 Máy Bắt Vít Xung Dầu Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

E01 1

163400-6 Dây đeo tay DTW181 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

E01 1

163400-6 Dây đeo tay DTW300 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

040 1

163400-6 Dây đeo tay DTW300XV Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

040 1

163400-6 Dây đeo tay DTW302 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

E01 1

163400-6 Dây đeo tay HP001G Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

025 1

163400-6 Dây đeo tay HP002G Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

024 1

163400-6 Dây đeo tay HP003G Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

025 1

163400-6 Dây đeo tay HP332D Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

E01 1

163400-6 Dây đeo tay HP333D Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

E02 1

163400-6 Dây đeo tay HP488D Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

E01 1

163400-6 Dây đeo tay M6901D Máy Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin E01 1

163400-6 Dây đeo tay TD001G Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 044 1

163400-6 Dây đeo tay TD002G Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 048 1

163400-6 Dây đeo tay TD003G Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin E01 1

163400-6 Dây đeo tay TD004G Akumulátorový rázový uťahovač E01 1

163400-6 Dây đeo tay TD110D Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 032 1

163400-6 Dây đeo tay TD111D Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 034 1

163400-6 Dây đeo tay TW004G Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

040 1



163400-6 Dây đeo tay TW140D Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

030 1

163400-6 Dây đeo tay TW141D Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

E01 1

163400-6 Dây đeo tay TW161D Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

E01 1
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